
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 14113002 DH14NHB Hồ Phước An 4 5.5 5.2
2 14125004 DH14VT Lê Đức Anh 3 5.0 4.6
3 14145002 DH14BV Phạm Huỳnh Đông Anh 5 4.5 4.6
4 14155047 DH14KN Lưu Thị Lan Anh 1 5.0 4.2
5 14113010 DH14NHA Lê Thị Mộng ảnh 5 8.0 7.4
6 14149006 DH14QM La Ngọc Ân 7 7.5 7.4
7 14130155 DH14DTB Nguyễn Ngọc Bảo 6 6.5 6.4
8 9113209 DH09QL17 Vương Văn Bằng
9 14145143 DH14BV Vi Thị Bay 6 6.0 6.0
10 14145009 DH14BV Mạc Thái Bình 10 7.5 8.0
11 14125025 DH14BQ Bùi Thành Cao 3 3.5 3.4
12 14113016 DH14NHA Võ Thị Cẫm Châu 3 5.0 4.6
13 14114010 DH14NK Trần Thị Phúc Châu 6 7.0 6.8
14 14145013 DH14BV Đoàn Thành Chơn 8 5.0 5.6
15 14145015 DH14BV Phạm Thị Cúc 6 7.5 7.2
16 14149018 DH14DL Ngô Quốc Cường 4 6.0 5.6
17 14145018 DH14BV Phạm Thị Diệp 3 6.5 5.8
18 14113023 DH14NHA Lê Hoàng Dung 3 4.5 4.2
19 14114020 DH14NK Trần Thị Dung 3 2.0 2.2
20 14124033 DH14QLB Nguyễn Thị Dung 3 4.5 4.2
21 10153055 DH10CD Đoàn Anh Duy 5.0 4.0
22 14113029 DH14NHB Mai Thị Mỹ Duyên
23 14113030 DH14NHA Trần Thị Mỹ Duyên 3 4.5 4.2
24 14145022 DH14BV Nguyễn Thị Mỹ Duyên 4 6.5 6.0
25 14149031 DH14QM Lưu Cao Kỳ Duyên 3 5.5 5.0
26 14145024 DH14BV Nguyễn Quốc Dương 5 4.5 4.6
27 14149035 DH14QM Nguyễn Thị Thùy Dương 3 3.0 3.0
28 14132013 DH14SP Lư Xuân Dứt 9 6.0 6.6
29 14145025 DH14BV Lộ Ngọc Đang
30 14145029 DH14BV Phạm Quang Đạt 5 5.0 5.0
31 14113035 DH14NHB Danh Đầy 4 5.0 4.8
32 14145030 DH14BV Trần Khải Điền 10 8.5 8.8
33 14145031 DH14BV Huỳnh Văn Đỉnh 4 5.0 4.8
34 14149038 DH14QM Trần Diệu Đoan 3 6.5 5.8
35 14113038 DH14NHB Phạm Việt Đoàn 7 4.5 5.0
36 14114029 DH14QR Nguyễn Thanh Tuấn Em 1 5.0 4.2
37 14145034 DH14BV Lại Thành Giang 10 8.0 8.4
38 14145035 DH14BV Nguyễn Đặng Hoàng Giang 6 5.0 5.2
39 14145036 DH14BV Nguyễn Trường Giang 4 5.5 5.2
40 14113047 DH14NHA Lê Ngọc Hải 6 6.5 6.4
41 14149048 DH14QM Nguyễn Chí Hải 5 6.5 6.2
42 14124073 DH14QLB Phạm Thị Thúy Hằng 3 4.5 4.2
43 14124074 DH14QLA Trần Thị Thu Hằng 3 3.5 3.4
44 14132145 DH14SP Lê Thị Xuân Hiên 3 6.5 5.8
45 14114346 DH14LN Lê Hoàng Hiển
46 14113055 DH14NHA Nguyễn Phước Hiếu 4 2.0 2.4
47 14113056 DH14NHB Trần Minh Hiếu 7 7.5 7.4
48 14132026 DH14SP Nguyễn Trung Hiếu 9 6.5 7.0
49 14145046 DH14BV Bùi Đắc Hiếu 4 9.0 8.0
50 14113057 DH14NHA Nguyễn Lý Quỳnh Hoa 3 4.5 4.2
51 14145146 DH14BV Chau Hồ 9 6.0 6.6
52 14124088 DH14QLA Nguyễn Thị Như Hồng 2 5.5 4.8
53 14114213 DH14LN Đinh Văn Hợp 3 4.5 4.2
54 14113068 DH14NHA Phan Thị Huệ 4 7.5 6.8
55 14127045 DH14MT Phạm Hữu Quốc Huy 6 7.0 6.8



56 14145052 DH14BV Nguyễn Thị Ngọc Huyền 5 4.0 4.2
57 14163104 DH14ES Nguyễn Thị Bích Huyền 4 6.0 5.6
58 14114048 DH14QR Đinh Thị Thùy Hương 3 6.0 5.4
59 14117045 DH14CT Nguyễn Thị Hương 3 7.0 6.2
60 14125162 DH14DD Nguyễn Hữu Khang 3 7.5 6.6
61 14132160 DH14SP Lê Hoàng Khang 4 5.0 4.8
62 14145055 DH14BV Huỳnh Nhựt Khang 4 5.0 4.8
63 10113070 DH10NH Nguyễn Hoàng Khôi
64 13162042 DH13GI Lê Anh Kiệt 7 4.0 4.6
65 14145060 DH14BV Bùi Thị ánh Kiều 5
66 14145063 DH14BV Nguyễn Thị Lan 4 5.0 4.8
67 14145147 DH14BV Mang Thị Lang 3 5.0 4.6
68 14114231 DH14LN Huỳnh Thị Kim Lệ 3 5.5 5.0
69 14113093 DH14NHB Chum Thị Chúc Linh 4
70 14124131 DH14QLA Trần Phương Linh 1 3.5 3.0
71 14145064 DH14BV Lê Hoàng Linh 3 4.5 4.2
72 14149266 DH14QM Y Lú 3 4.5 4.2
73 14145070 DH14BV Nguyễn Văn Luân 5
74 14125209 DH14BQ Lê Ngọc Cẩm Lý 3 3.5 3.4
75 14116129 DH14NY Trương Thị Hoài Mơ 3 5.5 5.0
76 14132186 DH14SP Trương Thị Cẩm My 1 5.0 4.2
77 14163149 DH14ES Đỗ Thị Hoàng Mỹ 6 4.5 4.8
78 14145148 DH14BV Neàng Nết 2 4.0 3.6
79 14132190 DH14SP Nguyễn Thị Hồng Ngân 3 4.5 4.2
80 14145080 DH14BV Nguyễn Hữu Nghĩa 8 7.0 7.2
81 14132194 DH14SP Trần Thị Mỹ Ngọc 7 6.0 6.2
82 14145081 DH14BV Lăng Bảo Ngọc 6 6.5 6.4
83 14113318 DH14NHB Danh Ngọt 3 4.5 4.2
84 14145082 DH14BV Ngô Văn Ngợi 4 5.0 4.8
85 14116382 DH14NT Dương Thị Kim Nhi 6 6.0 6.0
86 14145087 DH14BV Huỳnh Thị Lan Nhi 4 7.0 6.4
87 14145090 DH14BV Nguyễn Thị Nhiển 3 5.5 5.0
88 14125300 DH14VT Võ Thị Như 3 7.5 6.6
89 14113141 DH14NHA Nguyễn Anh Nhựt 4 5.5 5.2
90 14113142 DH14NHB Nguyễn Thị Thùy Ni 4 5.0 4.8
91 14149115 DH14QM Trịnh Hoàng Phát 3 7.0 6.2
92 14113319 DH14NHA Thái Vĩnh Phong 3 4.5 4.2
93 14124240 DH14QLA Trần Thị Yến Phụng 3 3.5 3.4
94 14113158 DH14NHB Huỳnh Hữu Phước 3 5.5 5.0
95 14145097 DH14BV Trương Việt Quốc 5 6.0 5.8
96 14149131 DH14DL Lê Công ánh Quốc 3 5.5 5.0
97 14113167 DH14NHA Nguyễn Quốc Sang 3 7.5 6.6
98 14113320 DH14NHB Lý Sang 2 5.5 4.8
99 14145098 DH14BV Nguyễn Thanh Sang 4 5.5 5.2
100 14132212 DH14SP Nguyễn Ngọc Sơn 1 3.5 3.0
101 14145101 DH14BV Đỗ Tiến Tài 4 6.0 5.6
102 14113179 DH14NHA Mai Thành Tâm 6 3.5 4.0
103 14145102 DH14BV Lê Hoài Tâm 5 4.0 4.2
104 14127118 DH14MT Văn Thanh Thái 7 8.0 7.8
105 14145112 DH14BV Khiêu Hồng Thái 4 4.5 4.4
106 14145105 DH14BV Hồ Lâm Thanh 2 5.0 4.4
107 13120373 DH13KM Mai Đăng Thành 7 2.5 3.4
108 14132216 DH14SP Tất Vĩnh Thành 5 8.5 7.8
109 14113191 DH14NHA Ngô Phương Thảo 5.0 4.0
110 14120046 DH14KM Nguyễn Lê Ngọc Thảo
111 14145109 DH14BV Diệp Khánh Thảo 4



112 14145111 DH14BV Nguyễn Thị Thanh Thảo 4 6.0 5.6
113 14116211 DH14NT Nguyễn Thị Ngọc Thắm 4 5.5 5.2
114 13124364 DH13QL Liêu Thi 2 2.0 2.0
115 14125384 DH14BQ Lê Thị Ngọc Thi 3 7.5 6.6
116 14113203 DH14NHA Nguyễn Hữu Thịnh 2 3.5 3.2
117 14113323 DH14NHA Trì Trường Thọ 3 3.0 3.0
118 14113216 DH14NHA Trần Thị Hồng Thúy 3 5.5 5.0
119 14113215 DH14NHB Trần Thị Bé Thủy 4 4.0 4.0
120 14113324 DH14NHB Sơn Thị Thanh Thủy 4 4.5 4.4
121 14149160 DH14QM Nguyễn Thị Thanh Thư 3 8.0 7.0
122 14113222 DH14NHA Đỗ Thanh Tiến 5 5.0 5.0
123 14149165 DH14QM Huỳnh Thanh Trà 3 4.5 4.2
124 14113228 DH14NHB Nguyễn Thị Thùy Trang 4 5.5 5.2
125 14127143 DH14MT Nguyễn Thị Mai Trâm 8 7.5 7.6
126 14145128 DH14BV Đào Danh Trí 5 6.0 5.8
127 14113232 DH14NHB Đoàn Nhật Trinh 4 6.0 5.6
128 14125468 DH14DD Nguyễn Thị Tố Trinh 3 7.0 6.2
129 14126273 DH14SM Lê Văn Trung 7 5.0 5.4
130 14132257 DH14SP Nguyễn Thị Cẩm Tú 2 1.0 1.2
131 14121025 DH14PT Huỳnh Thanh Tuấn 5 4.5 4.6
132 14145133 DH14BV Hồ Ngọc Tuấn 5 7.0 6.6
133 14113247 DH14NHB Nguyễn Văn Tùng 8 6.5 6.8
134 14145137 DH14BV Đào Thị Hồng Tươi 2 5.0 4.4
135 14132107 DH14SP Nguyễn Thị Thanh Vân 7 7.0 7.0
136 14145140 DH14BV Nguyễn Bảo Việt 5 6.0 5.8
137 14145141 DH14BV Nguyễn Trọng Vương 5 4.0 4.2
138 11113353 DH11NH Lattana Xayasig 5.0 4.0
139 14113259 DH14NHA Nguyễn Hoàng Yến 4 3.5 3.6
140 14123108 DH14KE Nguyễn Hoàng Yến 5 5.5 5.4
141 14155137 DH14KN Cao Thị Mỹ Yến 2 6.5 5.6


